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TUẦN 5 – TRƯỜNG HỌC 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Cây đa cổ thụ 

        Ngày xửa ngày xưa, trên đồng cỏ rậm ven khu làng có một loài cây gọi là cây 

đa. Đó là một thứ cây to, khỏe, lá của nó rậm rạp đến nỗi không một tia nắng nào có 

thể lọt qua được. Vào những ngày trời nắng nóng người ta thường nghỉ chân một lát 

và trò chuyện hàn huyên cùng cây dưới bóng cây mát rượi. Mọi người ai cũng biết 

rằng cây đa rất thông thái vì cây đã có tuổi và từng trải. 

Câu 1. Cây đa trong câu chuyện mọc ở đâu? 

A. Trên đồng cỏ rậm ven khu làng 

B. Trên bãi đất trống ở giữa khu làng 

C. Ở đồng cỏ cách xa khu làng 

Câu 2. Vì sao tia nắng không thể lọt qua được tán lá của cây đa? 

A. Vì cây đa to, khỏe 

B. Vì tán lá của nó rậm rạp  

C. Vì cây đa mọc thấp 

Câu 3. Vào những ngày nắng nóng, người ta thường làm gì dưới bóng cây đa? 

A. Nằm ngủ dưới bóng cây đa 

B. Chơi đá cầu dưới bóng cây đa 



 
 

C. Nghỉ chân và trò chuyện hàn huyên dưới bóng cây đa 

Câu 4. Tại sao cây đa lại rất thông thái? 

A. Vì cây đa đã có tuổi và từng trải 

B. Vì cây đa học hành chăm chỉ 

C. Vì cây đa rất to và khỏe 

 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Điền vào chỗ chấm “en” hoặc “eng” và thêm dấu sao cho từ có nghĩa 

        Vào mùa đông, trời tối sớm. Mới chỉ 6 giờ mà đã tối đ…….. như mực. Bác Kiên 

dắt trâu, vác x……. lên vai đủng đỉnh đi về nhà. Cái chuông trên cổ con câu cứ 

l…….. k…….. đều đặn. Một lát sau, đ…… đường sáng, cánh cổng nhà đã dần hiện 

ra ở phía trước, bác b…….. di chuyển nhanh hơn để kịp giờ cơm. 

2. Nối âm l hoặc n với các từ sao cho đúng chính tả. Sau đó viết lại từ đó vào 

chỗ trống 

                                                                              

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Viết lại cho đúng các tên riêng 

a. Tên riêng của con người 

- Vũ bảo linh  ……….........................       – nguyễn Khánh hà ……………………. 

- Mai văn TÚ  ………………………       – Hồng Nguyễn Thị ………………....... 

b. Tên riêng các tỉnh thành 

- Hải phòng  ………………………       - lâm đồng …………………………...….. 

- hà NỘI  ………………………….       – BẮc giang  ……………………………. 

 

4. Dựa vào tranh vẽ, trả lời các câu hỏi sau 

 

1. Có bao nhiêu người trong bức tranh và các bạn trong 

tranh đang làm gì? 

…………………………………………………..................... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

2. Các bạn trong tranh đang ở đâu và làm gì? 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

3. Các bạn trong tranh đang làm gì? Các bạn đang cảm 

thấy như thế nào? 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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Câu 1. A 

Câu 2. B 

Câu 3. C 

Câu 4. A 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. 

Vào mùa đông, trời tối sớm. Mới chỉ 6 giờ mà đã tối đen như mực. Bác Kiên dắt trâu, 

vác xẻng lên vai đủng đỉnh đi về nhà. Cái chuông trên cổ con câu cứ leng keng đều đặn. 

Một lát sau, đèn đường sáng, cánh cổng nhà đã dần hiện ra ở phía trước, bác bèn di 

chuyển nhanh hơn để kịp giờ cơm. 

2.  

- Lao xao 

- Nỗi buồn 

- Líu lo 

- Dây leo 

- Nô nức 

3a. 

- Vũ Bảo Linh                                                   - Nguyễn Khánh Hà 



 
 

- Mai Văn Tú                                                    - Nguyễn Thị Hồng 

3b. 

- Hải Phòng                                                       - Lâm Đồng 

- Hà Nội                                                            - Bắc Giang  

4. 1 

Có 3 người trong bức tranh và các bạn đang học nhóm. 

4.2 

Các bạn trong tranh đang ở sân trường và vui chơi. 

4.3 

Các bạn trong tranh đang hát múa và các bạn cảm thấy rất vui. 


